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       Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2024 
 

 
                                             

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

mua sắm vật liệu, vật tư y tế răng - hàm - mặt với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh  

- Địa chỉ: Số 223, Đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

- Điện thoại: 02393.856.657 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Trà Mi 

Khoa Dược, Phó trưởng khoa Dược-VT & TBYT. ĐT: 0918.885.667.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư bệnh viện - 223, Đường Nguyễn 

Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 29 tháng 12 năm 2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 12  

năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, thiết bị y tế: Phụ lục kèm theo văn bản này. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh rất mong nhận được sự quan tâm của 

các hãng sản xuất, các nhà cung cấp./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Ban giám đốc; các khoa phòng 

- Website bệnh viện; 

- Lưu VT, DVT&TBYT. 

 

 

Nguyễn Thị Diện 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT LIỆU, VẬT TƯ Y TẾ  

SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT 

STT Danh mục Nước sản xuất 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1.  Tay khoan nha khoa Trung Quốc 2 Cái  

2.  Mũi khoan nha khoa  Mani- Nhật Bản 10 Vỉ  

3.  Mũi khoan nha khoa Mani- Nhật Bản 3 Vỉ  

4.  Mũi khoan nha khoa Mani- Nhật Bản 2 Vỉ  

5.  Mũi khoan nha khoa Mani- Nhật Bản 3 Vỉ  

6.  Mũi khoan nha khoa Mani- Nhật Bản 2 Vỉ  

7.  Mũi khoan nha khoa Mani- Nhật Bản 3 Vỉ  

8.  Máy nội nha Endo Motor 2  
Trung Quốc/ Nhật 

Bản 
1 Máy  

9.  Chất hàn tạm 
Ceivitron- Đài 

Loan 
2 Lọ  

10.  Chất hàn răng ( Fuji 1) GC-Nhật Bản 1 Hộp   

11.  Chất hàn răng ( Fuji 2) GC-Nhật Bản 2 Hộp   

12.  
Camphenol       

( Chất làm sạch ống tuỷ) 
Ấn Độ  1 Lọ  

13.  Thuốc diệt tuỷ Việt Nam 2 Lọ  

14.  Ống hút nước bọt 
Thanh Bình-Việt 

Nam 
5 Túi  

15.  Gutta máy 
Sure Dent - Hàn 

Quốc 
5 Hộp   

16.  Gutta máy 
Sure Dent - Hàn 

Quốc 
5 Hộp   

17.  Chất lấy dấu GC-Nhật Bản 5 Túi  

18.  Đèn quang trùng hợp 
Woodpecker - 

Trung Quốc 
1 Cái  

19.  Chất hàn Composite lỏng 
Spident (Hàn 

Quốc) 
10 Tuýp  

20.  Letulo Mani- Nhật Bản 5 Vỉ  

21.  Kính đánh chất hàn Việt Nam 1 Tấm  

22.  Bát đánh chất hàn Việt Nam 2 Cái  
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STT Danh mục Nước sản xuất 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

23.  
Bát và thìa đánh chất lấy 

dấu 
Việt Nam 2 Bộ  

24.  Bẩy nhổ răng số 8 Osung- Hàn Quốc 2 Cái  

25.  Giấy cắn thử khớp răng GC-Nhật Bản 2 Túi  

 Tổng cộng: 25 mặt hàng    
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